
Học phần: Tin học đại cương Số tín chỉ: 3 Trọng số điểm quá trình: 40%

TT Mã số SV Lớp Điểm QT Ghi chú TT Mã số SV Lớp Điểm QT Ghi chú

1 1451012871 56C3 7.2

2 1351110181 55CT1 7.2

3 1351052962 55M2 8.3

4 1351120202 55KTD 7.4

5 1551151589 57TD-BD 8.6

6 1151100916 53HP 5.7

7 1551010977 57C4 7.5

8 1151011412 53C-GT 5.6

9 1551052424 57M3 9

10 155DC3598 57CX1 9.2

11 1451112070 56CT1 9.1

12 135TB3271 56CTN 8.3

13 1351050523 55M1 6.4

14 1451072634 56CTN 9.7

15 1351140607 55QLXD1 5.4

16 1351050748 55M2 7.9

17 1551101638 57H 9

18 1151071861 53CTN 5.7

19 1551022891 57N3 6.8

20 1551040413 57CX3 8.6

21 1551032315 57V 8.6

22 1551151298 57TD-BD 9

23 1351091840 55MT2 9.9

24 1351043164 55D2 4.4

25 1351051920 55M1 7.8

26 1351131950 55GT-Đ2 6.5

27 1351121984 55KTD 8.2

28 1351102072 55HP Cấm thi

29 1551101543 57H 9.7

30 1351043257 55D2 5.4

31 1551110456 57MT1 6.2

32 1351112189 55CT2 7.5

33 1351092310 55MT2 8.3

34 1351082356 55B2 8.2

Ghi chú:

* Điểm quá trình (thang điểm 10) gồm:

- (1): Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập

- (2): Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận

- (3): Điểm đánh giá phần thực hành

- (4): Điểm chuyên cần

- (5): Điểm thi giữa học phần

- (6): Điểm tiểu luận

- (7): Điểm Đồ án môn học

- Tổng = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

* Giáo viên giảng dạy công bố điểm quá trình trước lớp và nộp về P. Khảo thí & KĐCL ngay sau khi kết thúc môn học (trước khi tổ chức thi)
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Hà Thị Phượng

Lê Viết Tâm

Phùng Quang Hiếu

Họ và tên

Phan Thị Huyền

Nguyễn Đình Chính

Phạm Đình Hải

Bùi Thị Hà

Bùi Tiến Dũng

Nguyễn Văn Thanh

Trần Công Chiến

Bùi Quang Cường

Ngô Tiến Dương

PHIẾU BÁO ĐIỂM QUÁ TRÌNH

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH

Vàng Thị Tuyến

Nguyễn Đức Tiếp

Đinh Thế Hùng

Nguyễn Minh Thắng

Nguyễn Hùng Việt

Trần Mạnh Đình

Trần Xuân Chung

Nguyễn Trường Giang

Đào Quang Đông

Nguyễn Văn Dương

Lớp:  Tin học đại cương-2-15-15 (N04)

Nguyễn Quý Trung

Nguyễn Hoàng Thiên

Trần Đức Trung

Họ và tên

Lò Thị Hòa

Bùi Văn Tô

Lê Văn Thức

Hồ Thanh Nam

Dương Ngọc Toàn

Trần Văn Thoả

Nguyễn Hữu Chiến

Giáo viên giảng dạy

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Tấn Đạt

Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Nguyễn Mai Anh


